
 SỞ Y TẾ VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH VĨNH LONG

STT Mã số kế hoạch
Mã số  

VTYT/TT04

Tên vật tư theo 

TT 04
Tên vật tư y tế

Đặc tính kỹ 

thuật

Đơn vị 

tính

Quy cách 

tham khảo
Số lượng

Giá tham khảo 

KH 2024 

(có VAT)

Thành tiền Ghi chú

1 YDCT.VT24.01 N01.01.010

Bông (gòn), bông 

tẩm dung dịch các 

loại các cỡ

Gòn thấm nước 

(bông thấm)

Bông xơ tự 

nhiên, mịn, 

thấm hút cao, 

không lẫn tạp 

chất. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 

13485

Kg
Bịch 1kg/ Gói 

1kg
60 0

2 YDCT.VT24.02 N01.01.010

Bông (gòn), bông 

tẩm dung dịch các 

loại các cỡ

Gòn viên tiệt 

trùng

gói 100 gam, 

Nguyên liệu: 

bông hút nước 

100% cotton. 

Màu trắng, 

Kích thước: 

20mm±0,3cm.

Gói Gói/100gr 1,500 0

3 YDCT.VT24.03 N01.02.020
Dung dịch rửa vết 

thương các loại
Cồn 90 độ Chai Chai 60ml 15 0

4 YDCT.VT24.04 N01.02.040

Dung dịch sát 

khuẩn, khử trùng 

trong phòng xét 

nghiệm, buồng 

mổ, buồng bệnh 

các loại

Viên khử khuẩn

 Thành phần: 

Natri 

DichloroIsocya

nurate 50%, 

viên 2,5g

Viên Hộp 100 viên 1,500 0

5 YDCT.VT24.05 N02.01.020

Băng chun, băng 

đàn hồi các loại, 

các cỡ

Băng cố định 

xương sườn, 

Kích thước: 6cm 

x 4,5m 

Cuộn Gói/ 1 cuộn 20 0

6 YDCT.VT24.06 N02.01.020

Băng chun, băng 

đàn hồi các loại, 

các cỡ

Băng thun 3 móc 

Kích thước: 

10cm x 4,5m

Cuộn Gói/ 1 cuộn 30 0

7 YDCT.VT24.07 N02.01.040

Băng cuộn, băng cá 

nhân các loại, các 

cỡ

Băng cá nhân y tế Miếng Hộp/100 miếng 10,000 0

8 YDCT.VT24.08 N02.01.040

Băng cuộn, băng 

cá nhân các loại, 

các cỡ 

Băng vải cuộn y 

tế
Cuộn

Gói 

50 cuộn
600 0

9 YDCT.VT24.09 N02.02.020
Băng dính các 

loại, các cỡ

Băng keo lụa y tế 

2.5cm x 9.1m

Kích thước: 

2.5cm x 9.1m. 

Độ bám dính 

tốt, đạt ISO 

13485, CE

cuộn Hộp 12 cuộn 1,200 0

10 YDCT.VT24.10 N02.02.020
Băng dính các 

loại, các cỡ

Miếng dán cấy 

chỉ tròn

Miếng dán cấy 

chỉ tròn dùng 

để dán sau cấy 

chỉ, đường kính 

2,2cm 

Miếng
10 miếng nhỏ/ 

miếng lớn
60,000 0

11 YDCT.VT24.11 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ

Gạc phẩu thuật 5cm 

x 7cm x 12 lớp ( có 

cản quang, tiệt 

trùng)

Gạc phẩu thuật 

5cm x 7cm x 12 

lớp ( có cản 

quang, tiệt trùng)

Miếng Gói 5 miếng 7,000 0

12 YDCT.VT24.12 N02.03.020
Gạc các loại, các 

cỡ
Gạc Vaselin Miếng 100 0

13 YDCT.VT24.13 N03.01.010

Bơm sử dụng để 

bơm thức ăn cho 

người bệnh các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm cho ăn 

50ml
Cái Hộp/25 50 0

14 YDCT.VT24.14 N03.01.060
Bơm tiêm insulin 

các loại, các cỡ

Bơm tiêm Insulin 

100IU
Cái g/1 cái 700 0

15 YDCT.VT24.15 N03.01.070

Bơm tiêm liền 

kim dùng một lần 

các loại, các cỡ

Ống tiêm 5 ml 

nhựa dùng 1 lần

Chất liệu: nhựa 

y tế, có vạch 

chia ml, tiệt 

trùng

Cái TÚI/ CÁI 30,000 0

16 YDCT.VT24.16 N03.02.030
Kim chích máu 

các loại, các cỡ

Kim chích máu 

(thử đường máu 

mao mạch)

Cái Hộp/100 20,000 0

17 YDCT.VT24.17 N03.02.060

Kim lấy máu, lấy 

thuốc các loại, các 

cỡ

Kim lấy máu 

(18,20,23,25,26)
Cái Hộp/100 62,000 0

18 YDCT.VT24.18 N03.02.070

Kim luồn mạch 

máu các loại, các 

cỡ

Kim luồn tĩnh 

mạch an toàn 

G18, G20, G22, 

G24 có đầu bảo 

vệ bằng kim loại

Cái Hộp 50 cái 6,000 0
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19 YDCT.VT24.19 N03.04.010
Kim châm cứu 

các loại, các cỡ

Kim châm cứu số 

3 (đã tiệt trùng)
Cái Hộp 100 cái 100,000 0

20 YDCT.VT24.20 N03.04.010
Kim châm cứu 

các loại, các cỡ

Kim châm cứu số 

4 (đã tiệt trùng)
Cái Hộp 100 cái 3,000 0

21 YDCT.VT24.21 N03.04.010
Kim châm cứu 

các loại, các cỡ

Kim châm cứu 

hoàng khiêu (đã 

tiệt trùng)

Kim châm cứu 

vô trùng dùng 

01 lần 0.30 x 

75 mm

Cái
10 cây/ vỉ; 10 

vỉ/ Hộp
15,000 0

22 YDCT.VT24.22 N03.04.010
Kim châm cứu 

các loại, các cỡ

Kim châm cứu 

đẩy chỉ catgut 

(chôn chỉ) vô 

trùng các cỡ

Gồm : phần cán 

và phấn đẩy chỉ 

đầu bằng, vô 

trùng. Các cỡ

Cây Cây 60,000 0

23 YDCT.VT24.23 N03.06.020

Găng tay chăm 

sóc, điều trị người 

bệnh các loại, các 

cỡ

Găng tay ngắn 

chăm sóc người 

bệnh các cỡ 

(không bột)

Chất liệu cao 

su tự nhiên; 

Độ giản: trước 

lão hóa ≥ 

700%, sau lão 

hóa  ≥ 550%; 

Tiêu chuẩn: 

ISO; CE; FDA

Đôi Hộp/ 50 đôi 10,000 0

24 YDCT.VT24.24 N03.07.060

Túi, lọ, cát-sét 

(cassette) đựng 

hoặc đo lượng 

chất thải tiết, dịch 

xả các loại, các cỡ

Túi đựng nước 

tiểu  

Túi đựng nước 

tiểu 2000ml, có 

dây treo

Cái Túi 1 cái 100 0

25 YDCT.VT24.25 N03.07.070

Túi, lọ, hộp đựng 

bệnh phẩm các 

loại, các cỡ

Lọ nhựa đựng 

phân 

50ml, nắp 

vàng, có máy 

chèo, có 

nhãn,có chất 

bảo quản

Cái Bịch 100 cái 300 0

26 YDCT.VT24.26 N03.07.070

Túi, lọ, hộp đựng 

bệnh phẩm các 

loại, các cỡ

Lọ đựng nước 

tiểu

55ml, nắp đỏ, 

có nhãn,không 

chất bảo quản

Cái Bịch 100 cái 12,000 0

27 YDCT.VT24.27 N03.07.070

Túi, lọ, hộp đựng 

bệnh phẩm các 

loại, các cỡ

Ống nghiệm 

EDTA 2ml nắp 

xanh dương

* Ống nghiệm 

nhựa có chứa 

Ethylenediamin

etetraacetic 

Acid, dùng 

trong xét 

nghiệm huyết 

học, kháng 

đông cho 2ml 

máu. Kích 

thước: 

≥13x75mm

* Đạt tiêu 

chuẩn ISO 

13485

Cái
Thùng 2.400 

cái
10,000 0

28 YDCT.VT24.28 N03.07.070

Túi, lọ, hộp đựng 

bệnh phẩm các 

loại, các cỡ

Ống nghiệm nhựa 

PS trắng trong có 

nắp 5ml

Ống nghiệm 

nhựa trong 

suốt, màu 

trăng,  không 

nhãn

Cái Bịch/500 cái 5,000 0

29 YDCT.VT24.29 N04.01.080

Ống (sonde) thở ô-

xy 02 gọng các 

loại, các cỡ

Ống thở oxy 2 

gọng người lớn 

Chất liệu PVC 

trong suốt, 

không độc tố. 

Kiểu 2 nhánh 

vòng qua tai. 

Ống dây chất 

liệu chống bẹp. 

Thành phần 

không có latex. 

Ống oxy mềm, 

dài 2 mét, màu 

xanh lá. 

Bộ 500 bộ/Kiện 150 0

30 YDCT.VT24.30 N04.01.080

Ống (sonde) thở ô-

xy 02 gọng các 

loại, các cỡ

Ống thở oxy 2 

gọng trẻ em

Chất liệu PVC 

trong suốt, 

không độc tố. 

Kiểu 2 nhánh 

vòng qua tai. 

Ống dây chất 

liệu chống bẹp. 

Thành phần 

không có latex. 

Ống oxy mềm, 

dài 2 mét, màu 

xanh lá. 

Bộ 10 0

31 YDCT.VT24.31 N04.01.090
Thông (sonde) các 

loại, các cỡ

Thông (sonde) 

Nelaton các số 

6.8,10

Cái 100 cái/ hộp 20 0



32 YDCT.VT24.32 N04.01.090
Thông (sonde) các 

loại, các cỡ

Thông (sonde) dạ 

dày có nắp từ số  6 -

16

Chiếc Túi 1 chiếc 50 0

33 YDCT.VT24.33 N05.02.060

Chỉ khâu tiêu 

nhanh các loại, 

các cỡ

Chỉ catgut 4/0 (2 

Metric) 30/75cm

Chỉ Chromic 

catgut 4/0 

(30/75cm)

Tép 1,500 0

34 YDCT.VT24.34 N07.01.500
Phim X- quang 

các loại, các cỡ

Phim X- quang  

20x25cm

Phim khô nhiệt 

20x25cm sử 

dụng cho máy 

Fuji DI-HT <> 

hoặc tương 

đương

Tấm 100 Tấm/Hộp 9,000 0

35 YDCT.VT24.35 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, 

thanh luồn dùng 

trong chấn thương 

- chỉnh hình và 

phục hồi chức 

năng các loại, các 

cỡ

Nẹp vải đùi các 

cỡ
Cái 20 0

36 YDCT.VT24.36 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, 

thanh luồn dùng 

trong chấn thương 

- chỉnh hình và 

phục hồi chức 

năng các loại, các 

cỡ

Nẹp vải cẳng tay 

(T-P) các số
Cái 30

37 YDCT.VT24.37 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, 

thanh luồn dùng 

trong chấn thương 

- chỉnh hình và 

phục hồi chức 

năng các loại, các 

cỡ

Nẹp chống xoay 

các loại, các cỡ
Cái 5

38 YDCT.VT24.38 N08.00.030

Băng keo thử 

nhiệt các loại, các 

cỡ

Băng keo chỉ thị 

nhiệt
24mm x 55m Cuộn 2 0

39 YDCT.VT24.39 N08.00.070

Bao đo huyết áp 

sơ sinh, người lớn 

dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bao vải HA kế 

các loại, các cỡ
Cái Thùng 100 cái 20 0

40 YDCT.VT24.40 N08.00.190
Đầu côn các loại, 

các cỡ

Đầu côn lớn ( 

xanh)
Cái 2,000 0

41 YDCT.VT24.41 N08.00.240

Đè lưỡi (gỗ, inox, 

sắt) các loại, các 

cỡ

Que đè lưỡi gỗ 

(tiệt trùng)
Que 100 que/ hộp 400 0

42 YDCT.VT24.42 N08.00.310
Mặt nạ (mask) các 

loại, các cỡ

Mask thở oxy có 

túi dự trữ/Mask oxy 

nồng độ cao người 

lớn/trẻ em

Cái Gói /1 cái 20 0

43 YDCT.VT24.43 N10.00.001 Nhóm khác

Giấy điện tim 3 

cần 63mmx 

100mmx300sh

63mmx100mm

x300sh
Xấp 150 0

44 YDCT.VT24.44 N10.00.002 Nhóm khác
Giấy điện tim 3 

cần 63mmx 30m

Giấy điện tim 3 

cần 63mmx 

30m

Cuộn Hộp 1 cuộn 300 0

45 YDCT.VT24.45 N10.00.003 Nhóm khác
Giấy in nhiệt 

58mm x 30m
58mm x 30m Cuộn 150

46 YDCT.VT24.46 N10.00.004 Nhóm khác Giấy y tế Kg 140 0

47 YDCT.VT24.47 N10.00.005 Nhóm khác

Giấy lau kính 

hiển vi, vệ sinh 

thấu kính quang 

học

Hộp 5

48 YDCT.VT24.48 N10.00.006 Nhóm khác
Giấy lọc phòng 

thí nghiệm
Hộp 2

49 YDCT.VT24.49 N10.00.007 Nhóm khác Lam kính trơn 

Lam Kính dầy 

7102 hoặc 

tương 

đương.ISO

Hộp Hộp 72 cái 10 0

50 YDCT.VT24.50 N10.00.008 Nhóm khác Lamelle 22x 22

 kính trắng, 

trong, nhìn rõ, 

ISO

Hộp
Hộp 100 

miếng
5 0

51 YDCT.VT24.51 N10.00.009 Nhóm khác
Máy huyết áp 

Người lớn

Đồng hồ chuẩn 

có vạch chia từ 

20 ~300 

mmHg, Độ 

chính xác ± 

3mmHg, Hệ 

Cái Hộp 1 cái 20 0

52 YDCT.VT24.52 N10.00.010 Nhóm khác Ống nghe 

Tai nghe có độ 

khuyếch đại 

lớn, không đau 

tai

Cái Bịch 1 cái 20 0

53 YDCT.VT24.53 N10.00.011 Nhóm khác Bo máy huyết áp

 bằng chất liệu 

cao su chống 

oxy hoá có độ 

bền cao

Bộ Thùng 500 bộ 30 0

54 YDCT.VT24.54 N10.00.012 Nhóm khác Gel siêu âm Can Can 5 lít 60

55 YDCT.VT24.55 N10.00.013 Nhóm khác Vaselin Tube 10



56 YDCT.VT24.56 N10.00.014 Nhóm khác Van huyết áp Cái 25

57 YDCT.VT24.57 N10.00.015 Nhóm khác Sáp Parapin Kg 60

58 YDCT.VT24.58 N10.00.016 Nhóm khác
Dầu pha sáp 

Parapin
Lít 10

59 YDCT.VT24.59 N10.00.017 Nhóm khác
Sample cup 1.5 

ml
1,5ml Cái 2,000

60 YDCT.VT24.60 N10.00.018 Nhóm khác
Pipet nhựa - ống 

bóp nhỏ giọt 3 ml 
Cái 1,000

61 YDCT.VT24.61 N10.00.019 Nhóm khác
Đất sét (gắn đầu 

ống mao quản)
Hộp 2

62 YDCT.VT24.62 N10.00.020 Nhóm khác Ống mao quản Hộp 5

63 YDCT.VT24.63 N10.00.021 Nhóm khác
Ngải cứu quấn 

thành cây
Cây

Ngải cứu quấn 

thành cây để 

châm cứu

240

64 YDCT.VT24.64 N10.00.022 Nhóm khác Bo máy điện tim Bộ 6

65 YDCT.VT24.65 N10.00.023 Nhóm khác Dây xung điện Sợi 200

66 YDCT.VT24.66 N10.00.024 Nhóm khác
Eppendorf ống ly 

tâm 1.5 ml 
Cái 2,000

67 YDCT.VT24.67 N10.00.025 Nhóm khác Oxy dược dụng Bình 6m3 m3 4,800

68 YDCT.VT24.68 N10.00.026 Nhóm khác

Hộp phần liều 

thuốc nhựa (3 

ngăn)

Hộp 1,000


